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BÁO CÁO 

Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực 

 và văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật  

nhưng có chứa quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành 

tính đến ngày 31/3/2023 (bổ sung) 

(Phục vụ Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL tại địa phương năm 2023 ) 
 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 970/BTP-KTrVB ngày 20/3/2023 của 

Bộ Tư pháp về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Đoàn công tác liên ngành; 

24/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 

1103/UBND-TCD về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra liên 

ngành Bộ Tư pháp, trong đó “Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hớp với cơ quan, 

đơn vị liên quan rà soát, lập Danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đang có hiệu lức thi hành đến ngày 

31/3/2023; đồng thời thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL đang còn hiệu lực và 

văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL (nếu có) do Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; chủ động gửi Danh mục 

và báo cáo kết quả tự kiểm tra về Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp 

theo thời gian quy định tại Công văn nêu trên; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân 

dân tỉnh”.  

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 

1038/STP-VBTT ngày 20/4/2023 về danh mục văn bản do Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đang có hiệu lực thi hành tính đến ngày 

31/3/2023 và Báo cáo số 1346/BC-STP ngày 19/5/2023 kết quả tự kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực và văn bản không phải là văn bản quy 

phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Ninh Thuận 

ban hành tính đến ngày 31/3/2023, gửi Bộ Tư pháp theo yêu cầu. 

Đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận vẫn tiếp tục rà soát và gửi bổ sung 

kết quả rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực và 

văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm 

pháp luật do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành tính đến ngày 31/3/2023 gồm các 

lĩnh vực: khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, tài chính, nội vụ, tư pháp, 

giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thanh tra tỉnh, văn hóa 

thể thao và du lịch, xây dựng. 

I. Tình hình soạn thảo, ban hành kết quả tự kiểm tra văn bản: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật: 



 2 

* Qua kết quả rà soát, tính đến ngày 31/3/2023, có 338 văn bản quy phạm 

pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực trên các ngành, 

lĩnh vực. Tại Báo cáo số 1346/BC-STP ngày 19/5/2023 đã kiểm tra đối với 67 

Quyết định. Trong đợt bổ sung này, đã tiến hành kiểm tra đối với 271 văn bản, 

kết quả cụ thể như sau: 

Nhìn chung, quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định tại Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ) góp phần xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống văn bản pháp luật của địa phương, tạo cơ sở pháp lý để các cơ 

quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

* Kết quả tự kiểm tra:  

- Nhìn chung, các văn bản trên đều được UBND tỉnh ban hành đúng thẩm 

quyền quy định tại Điều 28 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015. Các Quyết định được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục 

trong quá trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung hầu 

hết phù hợp  với quy định pháp luật hiện hành của cơ quan Nhà nước cấp trên.  

- Về căn cứ pháp lý: Về cơ bản, căn cứ pháp lý trình bày trong các Quyết 

định đảm bảo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP; tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số Quyết định là văn bản được giao quy định 

chi tiết của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn chưa đảm 

bảo việc nêu cụ thể điều, khoản được giao tại phần căn cứ ban hành văn bản 

theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.  

- Về thể thức, kỹ thuật trình bày: Về cơ bản, các Quyết định tuân thủ quy 

định thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định tại Chương V Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); tuy 

nhiên, một số Quyết định vẫn còn sai sót về kỹ thuật trình bày, đặc biệt là các 

Quyết định được ban hành tại thời điểm chuyển giao áp dụng các quy định mới 

tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP (trình bày viết hoa tên của  Luật…). 

- Về nội dung: Có 01 văn bản sai sót về ghi ngày có hiệu lực theo quy 

định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Hiện nay, Sở Tư pháp 

đang thực hiện các thủ tục đề nghị UBND tỉnh xem xét xử lý đối với văn bản 

này.  

Kết quả tự kiểm tra cụ thể từng Quyết định được thể hiện tại các Danh 

mục trên từng lĩnh vực kèm theo báo cáo này.  

b) Văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức 

văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức như văn bản QPPL do 

cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành: Qua kết quả rà soát văn bản các 

Sở, ngành gửi về, kết quả kiểm tra chưa phát hiện văn bản nào được ban hành có 
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chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL, văn bản 

có chứa QPPL hoặc có thể thức như văn bản QPPL do cơ quan, người không có 

thẩm quyền ban hành. 

II. Cơ sở pháp lý để kiểm tra:  

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004; Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 

40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật; Chương VIII Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ). 

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận báo cáo bổ sung kết quả tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực và văn bản không phải là văn bản quy 

phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Ninh Thuận 

ban hành tính đến ngày 31/3/2023 trên một số lĩnh vực, gửi Bộ Tư pháp tổng 

hợp và theo dõi chung./. 

         KT. GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận:                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ TP); 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- GĐ, các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VBTT(TP).                                                               
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